Cộng Hòa - Xã Hội - Chủ Nghĩa - Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TDTT 

NĂM HỌC 2018-2019

(Tính đến ngày 6/5/2019)

Công đoàn viên tham gia hội thao công đoàn ngành GDTP:

Giải Cầu Lông: Lê Thái Hùng (KHCB), Vương Thanh Thủy (KHCB), Ninh Đỗ Hiệp (QT-DV), Phạm Quỳnh Như (Khoa KT)

Kết quả: - Phạm Quỳnh Như (Giải 3 đơn nữ)

- Phạm Quỳnh Như, Vương Thanh Thủy (Giải 2 đôi nữ)

Giải bóng đá nữ:
	TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ
	

	1
	Lâm Viết Dũng
	Lãnh đội
	

	2
	Nguyễn Thanh Lâm
	Huấn luận viên
	

	3
	Lưu Hoàng Hải Yến
	Đội trưởng
	

	4
	Đỗ Thị Thơm
	Thành viên
	

	5
	Trần Thị Hồng Thu
	Thành viên
	

	6
	Lê Thị Hồng Vân
	Thành viên
	

	7
	Đinh Thị Huyên
	Thành viên
	

	8
	Lê Thị Mai Hường
	Thành viên
	

	9
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	Thành viên
	

	10
	Lương Thị Thắm
	Thành viên
	

	11
	Trần Thị Ngọc Dung
	Thành viên
	

	12
	Hồ Thị Khuyên
	Thành viên
	

	13
	Giang Phi Hùng
	Thành viên
	Huấn luyện

	14
	Lê Thị Huyền
	Thành viên
	Y tế


Giải bóng chuyền nam:

	TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ
	

	1
	Lâm Viết Dũng
	Lãnh đội
	

	2
	Nguyễn Văn Chiến
	Huấn luận viên
	

	3
	Ngô Thanh Điền
	Đội trưởng
	

	4
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	Thành viên
	

	5
	Giang Phi Hùng
	Thành viên
	

	6
	Nguyễn Đức Thắng
	Thành viên
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	Thành viên
	

	8
	Nguyễn Phú Tân
	Thành viên
	

	9
	Bùi Đức Phước
	Thành viên
	


Giải bóng đá nam:

	TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ
	

	1
	Lâm Viết Dũng
	Lãnh đội
	

	2
	Nguyễn Thanh Lâm
	Huấn luận viên
	

	3
	Ngô Thanh Điền
	Đội trưởng
	

	4
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	Thành viên
	

	5
	Giang Phi Hùng
	Thành viên
	

	6
	Cao Văn Tuấn
	Thành viên
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	Thành viên
	

	8
	Đỗ Tuấn Việt
	Thành viên
	

	9
	Lê Thái Hùng
	Thành viên
	

	10
	Nguyễn Chí Nhân
	Thành viên
	

	11
	Nguyễn Thanh Hiền
	Thành viên
	

	12
	Huỳnh Thanh Nhàn
	Thành viên
	


Công đoàn viên tham gia hội thao cụm công đoàn X:

Môn bóng chuyền: Giải nhì








	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	NguyễnĐức Thắng
	
	
	KHCB

	2
	Trần Nam Anh
	
	
	K.Đ-ĐT

	3
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	KHCB

	4
	Đỗ Văn Trong
	
	
	P.QT-DV

	5
	Nguyễn Văn Chiến
	
	
	TT.QHDN

	6
	Trần Văn Cu Anh
	
	
	TC-HC-TH

	7
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	
	
	K.CNCK

	8
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	KHCB

	9
	Huỳnh Văn Hiếu
	
	
	P.CTCT-HSSV

	10
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	
	
	P.CTCT-HSSV


Môn bóng đá:
Giải nhất



	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Ngô Thanh Điền
	1979
	
	KHCB

	2
	Giang Phi Hùng
	1983
	
	KHCB

	3
	Lê Thái Hùng
	1974
	
	KHCB

	4
	Nguyễn Chí Nhân
	1978
	
	P.KT-ĐBCL

	5
	Nguyễn Thanh Hiền
	1986
	
	TC-HC-TH

	6
	Cao Văn Tuấn
	1988
	
	K.Đ-ĐT

	7
	Huỳnh Thanh Nhàn
	1991
	
	TC-HC-TH

	8
	Đỗ Tuấn Việt
	1977
	
	TT.TT-TV

	9
	Nguyễn Thanh Vũ
	1974
	
	K.CNCK


Các trò chơi vận động:Trò chơi chung sức (Giải nhất), Trò chơi gánh nước về làng (Giải nhì)



	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	Trò chơi chuyền thun

	1
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	
	
	TT.QHDN

	2
	Lưu Hoàng Hải Yến
	
	
	TC-HC-TH

	3
	Trần Quốc Định
	
	
	TT.ĐHQLDL

	Trò chơi Chung sức

	1
	Nguyễn Yến Nhi
	
	
	P.KT-ĐBCL

	2
	Lê Thị Mai Hường
	
	
	LLCT

	3
	Trương Thị Phương Hồng
	
	
	K.CNCK

	4
	Lê Minh Phong
	
	
	TỔ TT-PC

	5
	Lê Tiến Dũng
	
	
	P.HT-QT

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	
	MAY-TT

	Trò chơi Gánh nước về làng

	1
	Lư Yến Vũ
	
	
	K.CNCK

	2
	Đỗ Thị Thơm
	
	
	LLCT

	3
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	KHCB

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	K.CNCK


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 05 năm 2019
                             



Người báo cáo
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